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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Bản án số: 51/2020/HS-PT 

Ngày:  21-4-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hải Vinh 

- Các Thẩm  phán:   Ông Nguyễn Gia Lương 

                                           Ông Nguyễn Xuân Thạo 

- Thư ký phiên tòa: Nguyễn Ngọc Thương Hiền – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bắc Giang. 

- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: Ông Hoàng Tùng - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 21/4/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 46/TLPT-HS ngày 21/01/2020 đối với bị 

cáo Nguyễn Thị Hương do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số: 106/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Thị Hương, Sinh năm: 1984. Tên gọi khác: 

Không.  ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn Phúc Thắng, xã Danh Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 4/12; Con ông: 

Nguyễn Tiến Thật, sinh năm: 1954 (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Thơm, sinh 

năm: 1956;  Bị cáo có 5 anh, em, bản thân là thứ tư; Chồng: Ngô Văn Hợp, sinh 

năm: 1978. Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm: 2010.  

Tiền sự: Ngày 11/01/2019, bị công an thành phố Bắc Giang xử phạt hành 

chính phạt tiền 200.000 đồng về hành vi bán dâm tại quyết định số 41 ngày 

11/01/2019. Đã chấp hành xong. 

Tiền án: không  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/9/2019 đến ngày 25/9/2019. Hiện tại ngoại, có 

mặt tại phiên tòa. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo ông Triệu Hạnh Hiển, luật sư Văn phòng luật sư 

Triệu Hiển (vắng mặt khi tuyên án). 

Vụ án có 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng 

cáo, Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hồi 13 giờ 30 phút ngày 22/9/2019, Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang 

tại nhà nghỉ Suối Ngọc ở thôn Chùa, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang có 02 đôi 

nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, cụ thể: 

Tại phòng 202, gái bán dâm là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1984 ở thôn 

Phúc Thắng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và người mua dâm 

tự khai là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1984 ở thôn 2, xã Phương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang; 

Tại phòng 203, gái bán dâm là Mạc Thị Hoa, sinh năm 1988 ở thôn 3, xã 

Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và người mua dâm tự khai là Hoàng 

Văn Minh, sinh năm 1983 ở thôn 3, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang; 

Vật chứng thu giữ: Tại phòng 202 gồm: số tiền 1.100.000đ trên mặt bàn; 01 

bao cao su nhãn hiệu Doctor chưa qua sử dụng, có vỏ màu trắng; 01 bao cao su 

chưa qua sử dụng nhãn hiệu Vip, có vỏ màu trắng bạc; 01 điện thoại NOKIA màu 

đen, 01 điện thoại SAMSUNG màu vàng của Hương; 01 điện thoại nhãn hiệu 

MASSTER màu trắng đỏ và 50.000 đồng của Tuấn; tại phòng 203 gồm: 01 bao 

cao su đã qua sử dụng, vỏ bao màu trắng nhãn hiệu Vip Plus; 01 điện thoại 

IPHONE màu hồng, 01 ví da màu xanh bên trong có 500.000đ và 04 bao cao su 

chưa qua sử dụng nhãn hiệu AMOR của Hoa; thu tại khu để xe tầng 1 nhà nghỉ: 01 

xe mô tô 98D1-493.48 của Hương; 01 xe mô tô 34B2- 937.27 của Hoa. 

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thị Hương khai nhận: Hương làm nhân viên ở 

các quán cà phê gần khu vực nhà máy phân đạm Bắc Giang, hiện thuê phòng trọ ở 

số nhà 14, ngõ 29, đường Giáp Hải, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. 

Trong thời gian đi làm Hương quen biết người thanh niên tự giới thiệu tên là 

Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1984 ở thôn 2, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. 

Khoảng 16 giờ ngày 21/9/2019, Tuấn gọi điện bảo trưa ngày 22/9/2019 có bạn là 

Hoàng Văn Minh, sinh năm 1983 ở thôn 3, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang ở 

Lạng Sơn về, xem có bạn nào rủ đi cùng, Hương bán dâm cho Tuấn còn bạn 

Hương bán dâm cho Minh, Tuấn sẽ trả mỗi người 500.000đ, Hương đồng ý. 

Khoảng 09 giờ ngày 22/9/2019, Hương gặp Mạc Thị Hoa là bạn ở cùng khu trọ, 

Hương bảo Hoa có khách hỏi mua dâm giá 500.000đ/01 lần thì Hoa đồng ý. Sau đó 

Hoa cho Hương số điện thoại của Hoa để khi nào khách gọi thì Hương gọi cho Hoa 

về đi bán dâm. Khoảng 11 giờ ngày 22/9/2019, Tuấn gọi cho Hương hẹn 12 giờ 30 

phút có mặt tại nhà nghỉ Suối Ngọc ở thôn Chùa, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang. 

Hương lấy điện thoại NOKIA gọi vào điện thoại IPHONE của Hoa bảo Hoa về 

phòng trọ đi cùng Hương bán dâm cho khách, Hoa đồng ý. Sau đó Hương đi xe mô 

tô 98D1-493.48, Hoa đi xe mô tô 34B2- 937.27 đến nhà nghỉ Suối Ngọc. Hương 

thuê phòng 202 và 203 thì thấy Tuấn và Minh đến. Tuấn đưa cho Hương 

1.100.000đ để Hương trả Hoa 500.000đ, Hương được 600.000đ trong đó có 

100.000đ là tiền Tuấn trả công Hương môi giới Hoa bán dâm. Sau đó, Hương bảo 

Hoa vào phòng 203 để bán dâm cho Minh, còn Hương và Tuấn vào phòng 202. 

Khoảng 13 giờ 30 phút khi Hương đang bán dâm cho Tuấn, Hoa bán dâm cho 

Minh thì bị bắt quả tang. 
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Bản cáo trạng số 115/KSĐT ngày 18/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lạng Giang đã truy tố Nguyễn Thị Hương về tội “Môi giới mại dâm” theo 

khoản 1 điều 328 của Bộ luật hình sự 2015 đã được sửa đổi bổ sung. 

Với nội dung như trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2019/HS-ST ngày 

29/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Hương phạm tội "Môi giới mại dâm”. Căn cứ khoản 

1 điều 328, Điểm i, s khoản 1 điều 51; Điều 38; Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình 

sự 2015 đã được sửa đổi bổ sung. Căn cứ điều 3, điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 

Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Căn cứ khoản 2  

điều 106; điều 135, điều 136, điều 331, điều 332, điều 333, điều 336, điều 337 của 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương 06 (sáu) 

tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Bị cáo 

được trừ số ngày tạm giữ từ ngày 22/9/2019 đến ngày 25/9/2019 vào thời gian thụ 

hình.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Án xử xong, ngày 06/12/2019, bị cáo Nguyễn Thị Hương kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo giữa nguyên yêu cầu kháng cáo. Lý do: án sơ 

thẩm xử nặng, gia đình khó khăn, chồng tai nạn, con nhỏ, bố mẹ già là lao động 

chính. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện quyền công tố tại 

phiên tòa, sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá hành vi phạm tội cùng nhân 

thân của bị cáo đã đề nghị HĐXX: căn cứ khoản 1 Điều 355, 356 BLTTHS không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Căn cứ khoản 1 Điều 328; điểm e, s Điều 38 xử 

phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tam giữ từ ngày 22/9/2019 đến 

25/9/2019. 

Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

Luật sư bảo vệ cho bị cáo: Có quan điểm bào chữa 

Thứ nhất: Cơ quan điều tra vi phạm tố tụng, kiểm tra hành chính không 

đúng thẩm quyền, không đúng trình tự pháp luật. 

Thứ hai: Bắt người trái pháp luật. Hành vi quan hệ tình dục mua bán dâm 

không phải hành vi phạm tội theo bộ luật hình sự. 

Thứ ba: Xử lý vật chứng trái pháp luật, Công an thu của Hương 2 triệu đồng 

để đảm bảo trả lại vật chứng là trái với quy định tại Điều 106 BLTTHS, niêm 

phong vật chứng không đầy đủ. 

Thứ tư: Có dấu hiệu bỏ lọt tội  phạm, không truy tìm hai người Tuấn và 

Minh. 

Thứ năm: Không tiến hành đối chất theo quy định tại Điều 189 BLTTHS. 

Thứ sáu: Bản án sơ thẩm nhận định không khách quan, không đúng sự thật. 

Thứ bảy: Tòa án nhận định Hương được hưởng lợi 100.000 nghìn đồng 

Tuấn trả tiền môi giới là không đúng. 

Hành vi phạm tội của bị cáo chỉ là thứ yếu, Tuấn mới là vai trò chính đề 

nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin hưởng án treo. 
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 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: đơn kháng cáo của bị cáo đã được 

làm trong thời gian kháng cáo và gửi đến Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang theo đúng quy định tại Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng  hình sự nên 

được coi là đơn kháng cáo hợp pháp. HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết đơn 

kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Hương thì thấy: 

Buổi trưa ngày 21/9/2019, Nguyễn Thị Hương được một người tên Nguyễn 

Văn Tuấn đặt vấn đề hỏi mua dâm, Tuấn yêu cầu hai nhân viên nữ cho Tuấn và 

một người bạn mua dâm với giá 500.000 đồng/01 người, nên Hương đã đồng ý. 

Sau đó, Hương đã rủ Mạc Thị Hoa là người sống ở cùng khu trọ với Hương cùng 

đi bán dâm cho khách và Hoa đồng ý. Trưa ngày 22/9/2019, Tuấn gọi điện thoại 

cho Hương bảo đi, sau đó Hương gọi điện thoại cho Hoa rồi Hoa và Hương đi xe 

mô tô đến nhà nghỉ Suối Ngọc, tại thôn Chùa, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang để 

gặp khách. Khi lên đến nhà nghỉ Hương đặt hai phòng nghỉ (phòng 202, 203), 

Tuấn đưa cho Hương 1.100.000 đồng, trong đó có một 1.000.000 đồng tiền công 

Hương và Hoa bán dâm và 100.000 đồng Tuấn trả cho Hương tiền công môi giới. 

Tuấn và Hương đi lên phòng 202, còn Hoa và người khách bạn Tuấn (khai tên 

Minh) lên phòng 203, khi Hương đang bán dâm cho Tuấn, Hoa đang bán dâm cho 

Minh thì bị công an huyện Lạng Giang bắt quả tang. 

Như vậy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới mại dâm” 

theo khoản 1 điều 328 BLHS, án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo như vậy là đúng người 

đúng tội, đúng quy định pháp luật. 

[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hương thấy:  

Án sơ thẩm căn cứ tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng 

nặng giảm nhẹ nhân thân xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương 6 tháng tù là có căn cứ 

đúng pháp luật,  bởi lẽ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội và bất 

bình trong quần chúng nhân dân, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã 

hội, hạnh phúc gia đình, làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội và căn bệnh hiểm nghèo 

HIV, mặt khác bị cáo đã có tiền sự, ngày 11/1/2019 đã bị Công an thành phố Bắc 

Giang xử phạt hành chính về hành vi bán dâm qua đó cho thấy bị cáo là người 

không chịu lao động, rèn luyện, việc phạt tù giam với bị cáo là cần thiết, án sơ 

thẩm phạt bị cáo mức khởi điểm của khung hình phạt là đã xem xét giảm nhẹ cho 

bị cáo, nay bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm án treo nhưng 

không đưa ra được những căn cứ tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX phúc thẩm  

không có căn cứ chấp nhận kháng cáo cần giữ nguyên mức hình phạt như án sơ 

thẩm đã tuyên. 

Tại phiên tòa luật sư bào chữ cho bị cáo đưa ra luận cứ bào chữa cho rằng 

quá trình điều tra truy tố xét xử cấp sơ thẩm có nhiều thiếu sót vi phạm thủ tục tố 

tụng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, bản án sơ thẩm nhận định không đúng, trong vụ 

án Tuấn mới là vai trò chính. Những ý kiến của luật sư đưa ra đã được kiểm sát 

viên đối đáp, làm rõ, HĐXX thấy không có căn cứ chấp nhận ý kiến của luật sư. 
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[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp 

nhận, bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định. 

[5]  Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết. 

Vì lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hương . 

Căn cứ khoản 1 điều 328, Điểm i, s khoản 1 điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình 

sự 2015. 

Căn cứ điều 3, điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết 326 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

[1] Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Hương 06 (sáu) tháng tù về tội “Môi giới 

mại dâm”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Bị cáo 

được trừ số ngày tạm giữ từ ngày 22/9/2019 đến ngày 25/9/2019 vào thời gian thụ 

hình.  

[2] Về án phí phúc thẩm:  

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- VKS tỉnh Bắc Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Cục THADS tỉnh Bắc Giang; 

- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
 

Nguyễn Hải Vinh 
 


